
 

UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 177/QĐ-SKHCN Sơn La, ngày  19 tháng  8 năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh, bổ sung danh mục mã định danh điện tử  

của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La (Lần 2 năm 2025) 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA 

 
 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;  

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 31/5/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về ban hành danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan nhà 

nước tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-SKHCN ngày 29/7/2025 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về Điều chỉnh, bổ sung danh mục mã định danh điện tử của các 

cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La (Lần 2 năm 2025); 

Theo đề nghị của phòng Hạ tầng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp mới, điều chỉnh danh mục mã định danh của các cơ quan nhà 

nước và các đơn vị thuộc, trực thuộc trên địa bàn tỉnh Sơn La (lần 2 năm 2025), 

cụ thể như sau: 

- Cấp mới mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 3 (Phụ lục I).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điểu 3. Giao phòng Hạ tầng, Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật danh 

mục lên Hệ thống danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước; phối 

hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ cập nhật, đồng bộ danh mục trên Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành phục vụ trao đổi văn bản điện tử. 
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Điều 4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chánh Văn phòng 

Sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (b/c);  

- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, HT.                                                                                                          
                                                     

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Chinh 
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PHỤ LỤC I: MÃ ĐỊNH DANH CẤP 3 

Cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thuộc UBND các xã 

(Kèm theo Quyết định số 177/QĐ-SKHCN ngày  19/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 

1 H52.101.122 
Ban Chỉ huy quân sự Phường 

Tô Hiệu 
Phường Tô Hiệu 0212 3858770 

bchqs.tohieu@sonla.g

ov.vn 

https://tohieu.sonla.g

ov.vn/ 

2 H52.102.113 
Ban Chỉ huy quân sự Phường 

Chiềng An 
Phường Chiềng An 0212 3850832 

bchqs.chiengan@sonl

a.gov.vn 

https://chiengan.sonl

a.gov.vn/ 

3 H52.103.112 
Ban Chỉ huy quân sự Phường 

Chiềng Cơi 
Phường Chiềng Cơi 0212 3851061 

bchqs.chiengcoi@son

la.gov.vn 

https://chiengcoi.sonl

a.gov.vn/ 

4 H52.104.116 
Ban Chỉ huy quân sự Phường 

Chiềng Sinh 
Phường Chiềng Sinh 0212 3874355 

bchqs.chiengsinh@so

nla.gov.vn 

https://chiengsinh.so

nla.gov.vn/ 

5 H52.105.112 
Ban Chỉ huy quân sự Phường 

Mộc Châu 
Phường Mộc Châu 0212 3866013 

bchqs.mocchau@sonl

a.gov.vn 

https://mocchau.sonl

a.gov.vn/ 

6 H52.106.111 
Ban Chỉ huy quân sự Phường 

Mộc Sơn 
Phường Mộc Sơn 0989 406999 

bchqs.mocson@sonla.

gov.vn 

https://mocson.sonla.

gov.vn/ 

7 H52.107.110 
Ban Chỉ huy quân sự Phường 

Vân Sơn 
Phường Vân Sơn 02123 866289 

bchqs.vanson@sonla.

gov.vn 

https://vanson.sonla.

gov.vn/ 

8 H52.108.111 
Ban Chỉ huy quân sự Phường 

Thảo Nguyên 

 Phường Thảo 

Nguyên 
0212 3866086 

bchqs.thaonguyen@s

onla.gov.vn 

https://thaonguyen.so

nla.gov.vn/ 

9 H52.109.113 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Đoàn 

Kết 
 Xã Đoàn Kết 0359 293804 

bchqs.doanket@sonla

.gov.vn 

https://doanket.sonla.

gov.vn/ 

10 H52.110.109 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Lóng 

Sập 
 Xã Lóng Sập 02123 506038 

bchqs.longsap@sonla.

gov.vn 

https://longsap.sonla.

gov.vn/ 

11 H52.111.109 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Chiềng Sơn 
 Xã Chiềng Sơn 02123 768146 

bchqs.chiengson@son

la.gov.vn 

https://chiengson.son

la.gov.vn/ 
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12 H52.112.110 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Tân 

Yên 
xã Tân Yên 098 5537984 

bchqs.tanyen@sonla.

gov.vn 

https://tanyen.sonla.g

ov.vn/ 

13 H52.113.116 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Vân 

Hồ 
Xã Vân Hồ 02123 866135 

bchqs.vanho@sonla.g

ov.vn 

https://vanho.sonla.g

ov.vn/ 

14 H52.114.113 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Song 

Khủa 
Xã Song Khủa 0212 6266669 

bchqs.songkhua@son

la.gov.vn 

https://songkhua.sonl

a.gov.vn/ 

15 H52.115.111 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Tô 

Múa 
Xã Tô Múa 0212 3568838 

bchqs.tomua@sonla.g

ov.vn 

https://tomua.sonla.g

ov.vn/ 

16 H52.116.109 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Xuân 

Nha 
Xã Xuân Nha 0212 2238899 

bchqs.xuannha@sonl

a.gov.vn 

https://xuannha.sonla

.gov.vn/ 

17 H52.117.121 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Quỳnh Nhai 
 Xã Quỳnh Nhai 0212 3833120 

bchqs.quynhnhai@so

nla.gov.vn 

https://quynhnhai.so

nla.gov.vn/ 

18 H52.118.112 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Mường Chiên 
 Xã Mường Chiên 0212 6259699 

bchqs.muongchien@s

onla.gov.vn 

https://muongchien.s

onla.gov.vn/ 

19 H52.119.113 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Mường Giôn 
 Xã Mường Giôn 0212 3533631 

bchqs.muonggion@so

nla.gov.vn 

https://muonggion.so

nla.gov.vn/ 

20 H52.120.109 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Mường Sại 
 Xã Mường Sại 0212 2480264 

bchqs.muongsai@son

la.gov.vn 

https://muongsai.sonl

a.gov.vn/ 

21 H52.121.122 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Thuận Châu 
Xã Thuận Châu 0212 3848288 

bchqs.thuanchau@so

nla.gov.vn 

https://thuanchau.son

la.gov.vn/ 

22 H52.122.115 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Chiềng La Xã Chiềng La 
0212 6564345 

bchqs.chiengla@sonl

a.gov.vn 

https://chiengla.sonla

.gov.vn/ 

23 H52.123.114 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Nậm 

Lầu Xã Nậm Lầu 
0212 6579995 

bchqs.namlau@sonla.

gov.vn 

https://namlau.sonla.

gov.vn/ 

24 H52.124.112 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Muổi 

Nọi Xã Muổi Nọi 
0212 6515586 

bchqs.muoinoi@sonla

.gov.vn 

https://muoinoi.sonla

.gov.vn/ 

25 H52.125.115 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Mường Khiêng Xã Mường Khiêng 
0212 6508552 

bchqs.muongkhieng

@sonla.gov.vn 

https://muongkhieng.

sonla.gov.vn/ 

26 H52.126.113 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Co 

Mạ Xã Co Mạ 
0212 6288889 

bchqs.coma@sonla.g

ov.vn 

https://coma.sonla.go

v.vn/ 

27 H52.127.111 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Bình 

Thuận Xã Bình Thuận 
0212 6560656 

bchqs.binhthuan@son

la.gov.vn 

https://binhthuan.son

la.gov.vn/ 
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28 H52.128.111 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Mường É Xã Mường É 
0212 6655678 

bchqs.muonge@sonla

.gov.vn 

https://muonge.sonla.

gov.vn/ 

29 H52.129.109 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Long 

Hẹ Xã Long Hẹ 
0212 6255886 

bchqs.longhe@sonla.

gov.vn 

https://longhe.sonla.g

ov.vn/ 

30 H52.130.109 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Mường Bám Xã Mường Bám 
0212 6266789 

bchqs.muongbam@so

nla.gov.vn 

https://muongbam.so

nla.gov.vn/ 

31 H52.131.120 

Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Mường La 
Xã Mường La 0212 3830024 

bchqs.muongla@sonl

a.gov.vn 

https://muongla.sonl

a.gov.vn 

32 H52.132.112 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Chiềng Lao 
Xã Chiềng Lao 02126 276669 

bchqs.chienglao@son

la.gov.vn 

https://chienglao.sonl

a.gov.vn 

33 H52.133.113 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Mường Bú 
Xã Mường Bú 02123 832125 

bchqs.muongbu@sonl

a.gov.vn 

https://muongbu.sonl

a.gov.vn 

34 H52.134.113 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Chiềng Hoa 
Xã Chiềng Hoa 0816 389028 

bchqs.chienghoa@so

nla.gov.vn 

https://chienghoa.son

la.gov.vn 

35 H52.135.108 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Ngọc 

Chiến 
Xã Ngọc Chiến 02123 906886 

bchqs.ngocchien@so

nla.gov.vn 

https://ngocchien.son

la.gov.vn 

36 H52.136.116 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Bắc 

Yên 
Xã Bắc Yên 02123 860133 

bchqs.bacyen@sonla.

gov.vn 

https://bacyen.sonla.

gov.vn 

37 H52.137.112 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Tà 

Xùa 
Xã Tà Xùa 0826 780 981 

bchqs.taxua@sonla.g

ov.vn 

https://taxua.sonla.go

v.vn 

38 H52.138.114 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Tạ 

Khoa 
Xã Tạ Khoa 02123 900 686 

bchqs.takhoa@sonla.

gov.vn 

https://takhoa.sonla.g

ov.vn 

39 H52.139.110 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Xím 

Vàng 
Xã Xím Vàng 0975 923 801 

bchqs.ximvang@sonl

a.gov.vn 

https://ximvang.sonl

a.gov.vn 

40 H52.140.111 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Pắc 

Ngà 
Xã Pắc Ngà 0337 074 850 

bchqs.pacnga@sonla.

gov.vn 

https://pacnga.sonla.

gov.vn 

41 H52.141.110 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Chiềng Sại 
Xã Chiềng Sại 0388 979 042 

bchqs.chiengsai@sonl

a.gov.vn 

https://chiengsai.sonl

a.gov.vn 

42 H52.142.122 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Phù 

Yên 
Xã Phù Yên 02123 863418 

bchqs.phuyen@sonla.

gov.vn 

https://phuyen.sonla.

gov.vn 

43 H52.143.114 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Gia 

Phù 
Xã Gia Phù 0367 522699 

bchqs.giaphu@sonla.

gov.vn 

https://giaphu.sonla.g

ov.vn 
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44 H52.144.114 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Tường Hạ 
Xã Tường Hạ 0392 912883 

bchqs.tuongha@sonla

.gov.vn 

https://tuongha.sonla.

gov.vn 

45 H52.145.113 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Mường Cơi 
Xã Mường Cơi 0972 146 518 

bchqs.muongcoi@son

la.gov.vn 

https://muongcoi.son

la.gov.vn 

46 H52.146.111 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Mường Bang 
Xã Mường Bang 0976 342 845 

bchqs.muongdo@sonl

a.gov.vn 

https://muongbang.s

onla.gov.vn 

47 H52.147.109 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Tân 

Phong 
Xã Tân Phong 0346 220824 

bchqs.tanphong@sonl

a.gov.vn 

https://tanphong.sonl

a.gov.vn 

48 H52.148.109 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Kim 

Bon 
Xã Kim Bon 0985 457779 

bchqs.kimbon@sonla.

gov.vn 

https://kimbon.sonla.

gov.vn 

49 H52.149.108 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Suối 

Tọ 
Xã Suối Tọ 0386 803180 

bchqs.suoito@sonla.g

ov.vn 

https://suoito.sonla.g

ov.vn 

50 H52.150.122 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Yên 

Châu 
Xã Yên Châu 02123 840234 

bchqs.yenchau@sonla

.gov.vn 

https://yenchau.sonla

.gov.vn 

51 H52.151.115 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Chiềng Hặc 
Xã Chiềng Hặc 0212 3903344 

bchqs.chienghac@son

la.gov.vn 

https://chienghac.son

la.gov.vn 

52 H52.152.112 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Lóng 

Phiêng 
Xã Lóng Phiêng 0347 974288 

bchqs.longphieng@so

nla.gov.vn 

https://longphieng.so

nla.gov.vn 

53 H52.153.112 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Yên 

Sơn 
Xã Yên Sơn 0335 775114 

bchqs.yenson@sonla.

gov.vn 

https://yenson.sonla.

gov.vn 

54 H52.154.111 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Phiêng Khoài 
Xã Phiêng Khoài 0375 541288 

bchqs.phiengkhoai@s

onla.gov.vn 

https://phiengkhoai.s

onla.gov.vn 

55 H52.155.115 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Chiềng Mai 
Xã Chiềng Mai 0212 3545050 

bchqs.chiengmai@so

nla.gov.vn 

https://chiengmai.son

la.gov.vn 

56 H52.156.120 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Mai 

Sơn 
Xã Mai Sơn 0212 3845815 

bchqs.maison@sonla.

gov.vn 

https://maison.sonla.

gov.vn 

57 H52.157.113 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Phiêng Pằn 
Xã Phiêng Pằn 0212 6512115 

bchqs.phiengpan@so

nla.gov.vn 

https://phiengpan.son

la.gov.vn 

58 H52.158.112 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Chiềng Mung 
Xã Chiềng Mung 0212 3845121 

bchqs.chiengmung@s

onla.gov.vn 

https://chiengmung.s

onla.gov.vn 

59 H52.159.111 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Phiêng Cằm 
Xã Phiêng Cằm 0812 848694 

bchqs.phiengcam@so

nla.gov.vn 

https://phiengcam.so

nla.gov.vn 
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60 H52.160.109 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Mường Chanh 
Xã Mường Chanh 0212 3545796 

bchqs.muongchanh@

sonla.gov.vn 

https://muongchanh.s

onla.gov.vn 

61 H52.161.109 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Tà 

Hộc 
Xã Tà Hộc 0212 6517115 

bchqs.tahoc@sonla.g

ov.vn 

https://tahoc.sonla.go

v.vn 

62 H52.162.109 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Chiềng Sung 
Xã Chiềng Sung 0212 3645011 

bchqs.chiengsung@so

nla.gov.vn 

https://chiengsung.so

nla.gov.vn 

63 H52.163.111 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Bó 

Sinh 
Xã Bó Sinh 0212 6568968 

bchqs.bosinh@sonla.

gov.vn 

https://bosinh.sonla.g

ov.vn 

64 H52.164.110 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Chiềng Khương 
Xã Chiềng Khương 0212 3839209 

bchqs.chiengkhuong

@sonla.gov.vn 

https://chiengkhuong

.sonla.gov.vn 

65 H52.165.111 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Mường Hung 
Xã Mường Hung 0212 3905777 

bchqs.muonghung@s

onla.gov.vn 

https://muonghung.s

onla.gov.vn 

66 H52.166.112 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Chiềng Khoong 
Xã Chiềng Khoong 0212 3838688 

bchqs.chiengkhoong

@sonla.gov.vn 

https://chiengkhoong

.sonla.gov.vn 

67 H52.167.110 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Mường Lầm 
Xã Mường Lầm 0212 3736626 

bchqs.muonglam@so

nla.gov.vn 

https://muonglam.so

nla.gov.vn 

68 H52.168.110 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Nậm 

Ty 
Xã Nậm Ty 0383 040600 

bchqs.namty@sonla.g

ov.vn 

https://namty.sonla.g

ov.vn 

69 H52.169.115 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Sông 

Mã 
Xã Sông Mã 0212 3836132 

bchqs.songma@sonla.

gov.vn 

https://songma.sonla.

gov.vn 

70 H52.170.110 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Huổi 

Một 
Xã Huổi Một 0212 3508567 

bchqs.huoimot@sonla

.gov.vn 

https://huoimot.sonla

.gov.vn 

71 H52.171.111 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Chiềng Sơ 
Xã Chiềng Sơ 0212 3539363 

bchqs.chiengso@sonl

a.gov.vn 

https://chiengso.sonl

a.gov.vn 

72 H52.172.113 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Sốp 

Cộp 
Xã Sốp Cộp 0212 3878349 

bchqs.sopcop@sonla.

gov.vn 

https://sopcop.sonla.

gov.vn 

73 H52.173.112 
Ban Chỉ huy quân sự Xã Púng 

Bánh 
Xã Púng Bánh 0212 6506875 

bchqs.pungbanh@son

la.gov.vn 

https://pungbanh.son

la.gov.vn 

74 H52.174.108 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Mường Lạn 
Xã Mường Lạn 0212 6266866 

bchqs.muonglan@son

la.gov.vn 

https://muonglan.son

la.gov.vn 

75 H52.175.107 
Ban Chỉ huy quân sự Xã 

Mường Lèo 
Xã Mường Lèo 0212 6288388 

bchqs.muongleo@son

la.gov.vn 

https://muongleo.son

la.gov.vn 
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